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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1 Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động
tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản
trong bài tập thể dục

Bài 4: Tập kết hợp với bài: "Đường em
đi" tại sân trường theo khối
- Hô hấp: Hít vào, thở ra kết hợp với sử
dụng len
- Tay: Đưa 2 tay ra trước, về sau
- Lưng, bụng: Ngồi, cúi người về phía
trước,ngửa ra sau
- Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng
- Bật: Nhảy lên

Khối Sân chơi khu 1 TDS TDS TDS

Dân vũ bài: "Jingle bells" Khối Sân chơi khu 1 TDS

2 Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc
độ theo hiệu lệnh 4-5 lần

NDCT Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Chơi tự do "Đi thay đổi tốc độ theo hiệu
lệnh 2 lần" Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

Chơi tự do "Đi thay đổi tốc độ theo hiệu
lệnh 3 lần" Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

Chơi tự do "Đi thay đổi tốc độ theo hiệu
lệnh 4 lần" Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

3 Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng
trong 10 giây

KQMĐ
Chạy 15 m liên tục theo hướng

thẳng trong 10 giây

Trò chơi: Chạy 12 m liên tục theo hướng
thẳng trong 10 giây Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

Trò chơi: Chạy 15 m liên tục theo hướng
thẳng trong 10 giây Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

4 Trèo lên xuống 5 gióng thang khéo léo,
nhanh nhẹn và liên tục

NDCT Trèo lên, xuống 5 gióng thang Tiết học "Trèo lên, xuống 5 gióng thang" Lớp Lớp học HĐH
Trò chơi: "Chiếc thang dây" Lớp Sân chơi khu 3 HĐNT

5 Ném vật về phía trước bằng 2 tay đúng kỹ
thuật ở khoảng cách xa ….m

Ném xa bằng 2 tay Trò chơi: "Thi xem ai ném xa" Lớp Phòng chức năng HĐNT

6 Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua chân
liên tục, không làm rơi bóng

NDCT Chuyền, bắt bóng qua chân Trò chơi vận động: "Chuyền, bắt bóng qua
chân" Lớp Sân chơi khu 3 HĐNT HĐNT

7 Bật tách chân, khép chân qua 5 ô liên tục,
không dẫm vạch

NDCT Bật tách chân, khép chân qua 5 ô

Tiết học "Bật tách chân, khép chân qua 5
ô" Lớp Lớp học HĐH

Trò chơi: "Bật chụm tách chân qua 5
vòng" Lớp Lớp học HĐC

Trò chơi: "Con đường số" Lớp Lớp học HĐNT

8
Thực hiện được vận động véo, vuốt, miết,
búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với

nhau, ấn bàn tay
NDCT

Véo, vuốt, miết, búng ngón tay,
chạm các đầu ngón tay với nhau,

ấn bàn tay

HD Mon: "Bóc vỏ cam" Lớp Lớp học HĐG

HD Mon: "Nạo, cắt dưa chuột" Lớp Lớp học HĐG
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8
Thực hiện được vận động véo, vuốt, miết,
búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với

nhau, ấn bàn tay
NDCT

Véo, vuốt, miết, búng ngón tay,
chạm các đầu ngón tay với nhau,

ấn bàn tay HD Mon: "Làm bánh kẹp mứt" Lớp Lớp học HĐG

HD Mon: "Làm bánh bột mì" Lớp Lớp học HĐG

9 Xếp chồng được 10-12 khối KQMĐ Xếp chồng các hình khối

Chơi với giáo cụ Mon: Tháp hồng Lớp Lớp học HĐG
Chơi với giáo cụ Mon: Thang nâu Lớp Lớp học HĐG
Chơi với giáo cụ Mon: Bộ khối trụ không
núm Lớp Lớp học HĐG HĐG

Quan sát giá đồ chơi gỗ tại góc khám phá
và chơi các trò chơi xếp chồng với các
khối gỗ

Lớp Sân chơi khu 3 HĐNT

Xây bãi đỗ xe Lớp Lớp học HĐG
Xây bến tàu thủy Lớp Lớp học HĐG
Xây ngã tư đường phố Lớp Lớp học HĐG
Xây gara để ô tô Lớp Lớp học HĐG

Xếp chồng các hình khối, chơi với giáo cụ
Mon: Thang nâu (Montessori) Lớp Lớp học

10 Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo
hướng dẫn Gập giấy

Chơi: Gấp tàu thuyền và thả xuống nước Lớp Sân chơi khu 3 HĐNT

HD Mon: "Gập giấy bàn ăn" Lớp Lớp học HĐG

HD Mon: "Gấp giấy lót" Lớp Lớp học HĐG

Gấp tàu ống khói Lớp Lớp học HĐG

Tiết học: "Gấp chiếc thuyền" Lớp Lớp học HĐH

11
Biết tránh và không làm một số hành động
nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ

tuổi
KQMĐ

Những việc làm có thể gây nguy
hiểm cho bản thân (cười đùa khi
ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột
hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn
lạ, không leo trèo bàn ghế , lan
can, không theo người lạ, trêu
động vật, hút thuốc lá có hại cho
sức khỏe, không lại gần người

đang hút thuốc lá,…)

Rèn cho trẻ thói quen không cười đùa
trong ăn uống Lớp Lớp học VS-AN

Trò chuyện về hành vi ngậm cán thìa khi
ăn cơm Lớp Lớp học VS-AN

Xem video về việc bạn nhỏ nô đùa khi rửa
tay trong nhà vệ sinh Lớp Lớp học VS-AN

Trò chơi: Hành vi đúng- sai, Ai nhanh
nhất Lớp Lớp học VS-AN

Trò chuyện với trẻ về những việc làm có
thể gây nguy hiểm cho bản thân như:
ngậm hột hạt, đút vào mũi, tai,...

Lớp Lớp học ĐTT

Trò chuyện về việc chơi ngoài vỉa hè,
đường, ngõ xóm Lớp Lớp học HĐC
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11
Biết tránh và không làm một số hành động
nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ

tuổi
KQMĐ

Những việc làm có thể gây nguy
hiểm cho bản thân (cười đùa khi
ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột
hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn
lạ, không leo trèo bàn ghế , lan
can, không theo người lạ, trêu
động vật, hút thuốc lá có hại cho
sức khỏe, không lại gần người

đang hút thuốc lá,…)

Trò chuyện về hành vi tự ý sang đường
khi không có người lớn Lớp Lớp học HĐC

Quan sát bể nước ở sân trường và trò
chuyện về những tình huống nguy hiểm Lớp Sân chơi khu 3 HĐNT

 Quan sát: và trò chuyện về sự an toàn có
thể gây nguy hiểm khi trẻ không đi cùng
bố mẹ tại khu vực để xe trước cổng trường

Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

Quan sát các bạn chơi cầu tụt và trò
chuyện về hành vi trèo ngược máng trượt Lớp Sân chơi khu 2 HĐNT

Quan sát cầu thang và trò chuyện với trẻ
về việc chạy nhảy trên cầu thang Lớp Sân chơi khu 2 HĐNT

Xem tranh ảnh về các hành vi: leo trèo,
hút thuốc lá,… Lớp Lớp học HĐC

Trò chuyện, kể chuyện về tác hại của
thuốc lá,... Lớp Lớp học ĐTT

12 Biết và thực hiện được một số quy định an
toàn ở nơi công cộng

ĐP Một số biển báo giao thông

Trò chuyện về các loại biển báo Lớp Lớp học ĐTT

Tô màu các hoạt động tham gia giao thông Lớp Lớp học HĐG

Quan sát khu vực sân giao thông và hát:
“Em là công an tí hon” Lớp Sân chơi khu 2 HĐNT

Trò chơi: Gắn biển báo đúng nơi quy định Lớp Lớp học HĐC

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

13 Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau
của 2-3 đồ dùng, đồ chơi

NDCT
So sánh sự khác nhau và giống
nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.

Trò chuyện về sự khác nhau và giống nhau
của 2-3 loại PTGT đường bộ Lớp Lớp học ĐTT

Trò chuyện về sự khác nhau và giống nhau
của 2-3 loại PTGT đường bộ với PTGT
đường thủy

Lớp Lớp học HĐC

Trò chơi: Tìm về đúng nhà Lớp Lớp học HĐC

UD Mon TC: "Con mắt gián điệp" (với
các loại PTGT) Lớp Lớp học HĐG HĐG
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13 Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau
của 2-3 đồ dùng, đồ chơi

NDCT
So sánh sự khác nhau và giống
nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.

Trò chơi: Tôi có những bộ phận gì? Lớp Lớp học ĐTT ĐTT

14 Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2
dấu hiệu

NDCT
Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo

1-2 dấu hiệu

Trò chơi Mon: Phân loại PTGT đường bộ
với PTGT đường thủy, Lớp Lớp học HĐG

Trò chơi Mon: Phân loại PTGT đường
thủy với đường hàng không Lớp Lớp học HĐG

Trò chơi Mon: Phân loại PTGTđường bộ
với đường hàng không,…. Lớp Lớp học HĐC

TC Mon: Phân loại biển báo cấm và biển
nguy hiểm Lớp Lớp học HĐC

TC Mon: Phân loại biển báo cấm và biển
báo chỉ dẫn Lớp Lớp học HĐG

15 Biết đặc điểm, công dụng của một số
PTGT và phân loại theo 1-2 dấu hiệu

NDCT
Đặc điểm, công dụng của một số
PTGT và phân loại theo 1-2 dấu

hiệu

Tiết học: "Một số loại PTGT đường bộ" Lớp Lớp học HĐH

Quan sát và trò chuyện về đặc điểm, công
dụng của xe máy tay ga Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

TC Mon: "Trò chơi im lặng" Lớp Lớp học HĐG HĐG

Trò chuyện và quan sát chiếc ô tô ở phía
ngoài cổng trường Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

Trò chuyện và quan sát nhà để xe của các
cô Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

Quan sát mô hình xe đạp tại góc giao
thông Lớp Sân chơi khu 2 HĐNT

Quan sát và trò chuyện về đặc điểm, công
dụng của xe máy số Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

Tiết học: "Một số loại PTGT đường thủy" Lớp Lớp học HĐH

Tiết học: "Phân loại 1 số PTGT theo 1-2
dấu hiệu" Lớp Lớp học HĐH

16 Biết sử dụng các số từ 0 - 10 để chỉ số
lượng, số thứ tự (MTPT)

NDCT
Chữ số, số lượng và số thứ tự

trong phạm vi 3

Mon: "Gậy số xếp theo thứ tự, thẻ số xếp
ngẫu nhiên"- Bài 7 Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

Mon: "Gậy số xếp ngẫu nhiên, thẻ số xếp
theo thứ tự"- Bài 8 Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

Giáo cụ Mon: "Khung ngọc trai" Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

Giáo cụ Mon: "Thẻ số" Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG
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16 Biết sử dụng các số từ 0 - 10 để chỉ số
lượng, số thứ tự (MTPT)

NDCT
Chữ số, số lượng và số thứ tự

trong phạm vi 3

Giáo cụ Mon: "Thứ tự và chuỗi hạt màu" Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

17
Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối
tượng (ABC, AAB, ABB) và tiếp tục thực

hiện sao chép lại
NDCT

So sánh, phát hiện quy tắc sắp
xếp và sắp xếp theo quy tắc

(ABC, AAB, ABB)

Tiết học: "Sắp xếp các PTGT đường bộ" Lớp Lớp học HĐH

Quan sát vị trí sắp xếp của cờ tai nheo trên
sân trường Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

Trò chơi: "Sắp xếp các PTGT và biển báo" Lớp Sân chơi khu 3 HĐNT

18
Có khả năng chắp ghép các hình hình học
để tạo thành các hình mới theo ý thích và

theo yêu cầu
NDCT

Chắp ghép các hình hình học để
tạo thành các hình mới theo ý

thích và theo yêu cầu

TC Mon: Hộp lục giác lớn- PP1" Lớp Lớp học ĐTT

TC Mon: Hộp lục giác nhỏ- PP1" Lớp Lớp học ĐTT

 Chơi Giáo cụ Mon: Hộp các hình học
xếp các PTGT Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

19 Nhận biết, gọi tên, nói được đặc điểm  Lá
Cờ  của một số quốc gia (MTBS)

NDCT
Nhận biết, gọi tên, nói được đặc
điểm  Lá Cờ  của  quốc gia Thái

Lan và quốc gia Indonesia

HD Mon: "Nhận biết các bộ phận của lá
cờ trên mô hình" Lớp Lớp học HĐG HĐG

HD Mon: "Nhận biết cờ trên mô hình bài
1" (Nước Thái Lan, nước Indonesia) Lớp Lớp học HĐG HĐG

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

20 Có khả năng nghe hiểu và làm theo được
2, 3 yêu cầu liên tiếp

NDCT
Nghe hiểu và làm theo được 2, 3

yêu cầu liên tiếp

Quan sát và trò chuyện với trẻ về các anh
chị 5 tuổi thực hiện theo hiệu lệnh của cô
giáo

Lớp Sân chơi khu 3 HĐNT

Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu
liên tiếp Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT

21
Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể,
truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề

thực hiện
NDCT

Nghe hiểu nội dung truyện kể,
truyện đọc phù hợp với độ tuổi

và chủ đề thực hiện

Tiết học: Kể chuyện: "Qua đường" Lớp Lớp học HĐH

Kể chuyện: "Ai quan trọng hơn" Lớp Lớp học HĐC

Kể chuyện: "Thỏ con đi học" Lớp Lớp học HĐC

22 Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù
hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao,
đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi và chủ đề

thực hiện

Nghe các bài hát về luật lệ giao thông: đèn
xanh đèn đỏ, em là công an tí hon,… Lớp Lớp học ĐTT

23
Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng
dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với
độ tuổi và chủ đề giao thông

Lớp Lớp học VS-AN ĐTT ĐTT HĐC

24 Nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời
nói (vui, buồn, sợ hãi)

ĐP
Một số sắc thái biểu cảm của lời
nói (vui, buồn, sợ hãi)

Thông qua các câu chuyện bài thơ trẻ thể
hiện sắc thái cảm xúc của mình qua từng
nét mặt

Lớp Lớp học HĐG
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25 Kể lại được sự việc có nhiều tình tiết vè
PTGT

KQMĐ
Kể lại sự việc có nhiều tình tiết

về PTGT

Kể lại việc bé tham gia giao thông cùng ba
mẹ Lớp Lớp học HĐH

KQMĐ
HD Mon: "Làm cho ai nhớ lại"
(Bài 20 - ngôn ngữ) Lớp Lớp học HĐG

26
Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực

hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi và chủ đề

thực hiện

Dạy thơ: "Bé đi xe đạp"- Cao thuý Hưng Lớp Lớp học HĐH

Dạy trẻ học thuộc bài thơ qua bộ tranh
thơ: "Cô dạy con" Lớp Lớp học HĐG

Dạy trẻ học thuộc bài thơ qua bộ tranh
thơ: "Chú cảnh sát giao thông" Lớp Lớp học HĐG

Dạy thơ: "Thuyền giấy"- Phạm Hổ Lớp Lớp học HĐH

Ôn thơ: "Thuyền giấy"- Phạm Hổ Lớp Lớp học HĐC HĐG

27 Biết tự chọn sách để xem KQMĐ Tự chọn sách để xem Chọn sách chủ đề PTGT để xem theo ý
thích Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

28 Trẻ hiểu được nghĩa từ, phát âm rõ ràng,
chính xác, ghi nhớ cụm từ (MTBS)

TLHD

Trẻ hiểu được nghĩa từ, phát âm
rõ ràng, chính xác, ghi nhớ cụm

từ tiếng anh

Tuần 17: Let's take a walk around the
farm!
Từ vựng: dog, pig, chicken, duck
Cấu trúc:
1. What do you see?
I see pigs.
2. Do you like pigs?
Yes, I do/ No, I don't
Bài hát: The animals on the farm/ The
animals sound song

Lớp Lớp học HĐG

TLHD Tuần 18: In the jungle
Từ vựng: monkey, lion, bear, crocodile
Cấu trúc:
1. What do you see?
I see lions.
2. Do you like lions?
Yes, I do/ No, I don't
Bài hát: Five little monkeys

Lớp Lớp học HĐG

TLHD
Tuần19:Under the sea
Từ vựng: shark, crab, octopus
Cấu trúc:
1. What do you see?
I see crabs.
2. Do you like crabs?
Yes, I do/ No, I don't
Bài hát: Octopus song

Lớp Lớp học HĐG

TLHD
Tuần 20: Tet
Từ vựng: fireworks, Chung cake, lucky
money, happy
Cấu trúc:
1. Happy New Year!
2.I like Chung cake. So yummy!
3. We sing together.
4. We are happy.
Bài hát: Happy New Year action song

Lớp Lớp học HĐG

29 Có khả năng nhận ra kí hiệu thông thường
trong cuộc sống

Làm quen với một số kí hiệu
thông thường ở trường lớp

Quan sát và chơi mô hình PTGT trên sân
trường Lớp Lớp học HĐNT

Trò chuyện với trẻ về một số kí hiệu các
khu phòng chức năng và phòng học trong
trường

Lớp Phòng chức năng HĐNT

30 Có khả năng nhận dạng về một số chữ cái:
o,ô,ơ, b, c

Ôn chữ cái đã học: "o,ô,ơ"

TC Mon bài 9: "Chữ cái nhám kết hợp
với vật cụ thể" Lớp Lớp học HĐG

Trò chơi: "Khoanh tròn chữ cái o, ô, ơ"
theo yêu cầu Lớp Lớp học HĐG

Nhận dạng chữ cái: "b,c"

TC Mon: "Chữ cái nhám b,c"
Học nhận biết qua chữ cái nhám Lớp Lớp học HĐC

TC Mon: "Làm chữ cái nhám b" Lớp Lớp học HĐC

TC Mon: "Làm chữ cái nhám c" Lớp Lớp học HĐC

TC Mon: "Tụng âm" Lớp Sân chơi khu 4 HĐNT
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30 Có khả năng nhận dạng về một số chữ cái:
o,ô,ơ, b, c

Nhận dạng chữ cái: "b,c" Trò chơi: "Khoanh tròn chữ cái b" theo
yêu cầu Lớp Lớp học HĐG

Trò chơi: "Khoanh tròn chữ cái c" theo
yêu cầu Lớp Lớp học HĐG

TC Mon: "Con mắt gián điệp" Lớp Lớp học HĐG

TC Mon: "Viết chữ cái trên không" (trên
lưng) Lớp Lớp học HĐG

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

31 Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

NDCT
Phân biệt hành vi" đúng" - " sai",

" tốt" - " xấu"

Tiết học: "An toàn khi tham gia giao
thông" Lớp Lớp học HĐH

Trò chuyện về các hành vi khi tham gia
giao thông đường bộ Lớp Lớp học ĐTT

Trò chuyện về các hình vi khi tham gia
giao thông đường thủy Lớp Lớp học ĐTT

Trò chuyện về các hành vi khi đi trên ô tô
(trẻ đi thăm doanh trại chú bộ đội) Lớp Ngoài nhà trường TQDN

Trò chuyện về các hành vi khi đi trên ô tô,
xe máy Lớp Lớp học HĐG

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

32
Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát
rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua

giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể
hiện sắc thái, tình cảm của bài

hát

Tiết học dạy hát: "Chiếc thuyền nan"- lời
1 Lớp Lớp học HĐH

Tiết học dạy hát: "Em là công an tí hon" Lớp Lớp học HĐH

Liên hoan văn nghệ cuối tuần Lớp Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

33
Có khả năng vận động nhịp nhàng theo
nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm
theo phách, nhịp, tiết tấu

Tiết học vỗ tay theo nhịp bài: "Đèn đỏ,
đèn xanh" Lớp Lớp học HĐH

Liên hoan văn nghệ cuối tuần Lớp Lớp học HĐC

34 Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình
để tạo ra sản phẩm

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo
hình, vật liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm

Làm PTGT đường thủy: tàu, bè, thuyền,...
Từ các nguyên vật liệu Lớp Lớp học HĐG

Tiết học: "Làm ô tô từ các nguyên vật liệu
có sẵn" Lớp Lớp học HĐH

Tiết học: "Làm cột đèn giao thông" HĐH
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34 Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình
để tạo ra sản phẩm

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo
hình, vật liệu trong thiên nhiên

để tạo ra các sản phẩm Làm các loại PTGT đường bộ: ô tô tải, xe
buýt, xe đạp, xe máy, xe xích lô,.. Từ các
nguyên vật liệu

Lớp Lớp học HĐG HĐG

Làm các loại phương tiện, biển báo từ vỏ
hộp, chai, đĩa nhựa,… Lớp Lớp học HĐG

35

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên
ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có
màu sắc và bố cục và làm quen với việc
thể hiện sản phẩm nghệ thuật đa dạng trên
nền các chất liệu khác nhau (MTBS)

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên
ngang, cong tròn tạo thành bức

tranh có màu sắc và bố cục

Tiết học: "Vẽ các phương tiện trên biển" Lớp học HĐH

Vẽ PTGT trên đường bộ Lớp Lớp học HĐG
Vẽ ngã tư đường phố Lớp Lớp học HĐG
Vẽ các loại PTGT mà trẻ thích Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Vẽ PTGT trên đường thủy Lớp Lớp học HĐG

36
Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường
cong… và dán thành sản phẩm có màu

sắc, bố cục

 Xé, cắt theo đường thẳng,
đường cong… và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố cục

Tiết học: "Cắt, dán hình xe ô tô " Lớp Lớp học HĐH
Làm album về các PTGT đường bộ Lớp Lớp học HĐC
Làm album về các PTGT đường thủy Lớp Lớp học HĐG
Làm album về các tín hiệu đèn, biển báo Lớp Lớp học HĐG

Xe, cắt, dán các loại PTGT mà trẻ thích từ
họa báo,... Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

Tiết học: Xé theo đường viền đèn giao
thông Lớp Lớp học HĐH

37 Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để
tạo ra sản phẩm theo ý thích

NDCT
Tự chọn dụng cụ, nguyên vật
liệu để tạo ra sản phẩm theo ý
thích

Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra
sản phẩm theo ý thích Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 45 47 48 46
Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 12 12 11 17
Lĩnh vực nhận thức 14 15 15 10
Lĩnh vực ngôn ngữ 9 11 11 10
Lĩnh vực TCKNXH 2 1 2 0
Lĩnh vực thẩm mĩ 8 8 9 9
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 42 43 44 44
Trong đó: - Đón trả trẻ 4 5 5 6
                 - Thể dục sáng 1 1 1 1
                 - Hoạt động góc 19 18 19 18
                 - Hoạt động ngoài trời 6 8 7 7
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 2 1 1 1
                 - Hoạt động chiều 5 5 5 6
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 1 0
                 -  Lễ hội 0 0 0 0
                 - Hoạt động học 5 5 5 5
                            Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 1 0
                                             + Giờ nhận thức 1 1 1 1
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                                             + Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1
                                             + Giờ TC-KNXH 0 1 0 0
                                             + Giờ thẩm mỹ 2 1 2 3
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